
TT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Chức vụ, đơn vị công tác

Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

Ghi chú

1 NA 19 Bùi Thị Giang 15/02/1981
Phó Trưởng Ban Tổ chức, Huyện ủy 

Quỳ Châu

Miễn 

thi

Có CC tiếng DT công 

tác tại vùng DT

2 NA 20 Nguyễn Ngọc Giang 27/07/1970
          Phó Chủ tịch Hội Nông dân            

huyện Anh Sơn

3 NA 21 Vũ Thị Giang 16/03/1977
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện 

Quỳnh Lưu

4 NA 22 Nguyễn Thị Thu Hà 26/10/1978
Phó Trưởng Ban Dân vận, Huyện ủy 

Quỳ Hợp

5 NA 23 Lê Thanh Hải 28/12/1989
Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy

6 NA 24 Cao Thị Hằng 03/10/1986
Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Yên Nam, 

huyện Hưng Nguyên 

7 NA 25 Hồ Thị Thuý Hằng 25/10/1978
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Quỳnh Lưu

8 NA 26 Hoàng Thị Thúy Hằng 23/07/1987
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Hưng Nguyên

9 NA 27 Phan Huy Hảo 20/04/1977
         Phó Chủ tịch Hội Nông dân   

huyện Diễn Châu

10 NA 28 Lê Quang Hiền 08/03/1978
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Huyện ủy 

Thanh Chương

11 NA 29 Lô Thị Trung Hiếu 22/02/1990 Phó Trưởng Ban Phong trào, Tỉnh đoàn 

12 NA 30 Vi Thị Hoa 03/06/1979
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Huyện ủy 

Quỳ Hợp

13 NA 31 Thái Hữu Hợp 17/12/1977
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Thị ủy 

Thái Hoà

14 NA 32 Nguyễn Xuân Hường 07/05/1969
          Phó Chủ tịch Hội Nông dân             

thành phố Vinh

15 NA 33 Nguyễn Văn Huy 22/06/1985
 Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật, 

Ủy ban MTTQ tỉnh

16 NA 34 Vũ Thị Huyền 14/07/1979
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện 

Kỳ Sơn

Miễn 

thi

Có CC tiếng DT công 

tác tại vùng DT

17 NA 35 Võ Thị Hồng Lam 20/11/1981
      Phó Chánh Văn phòng, Huyện ủy             

Diễn châu

18 NA 36 Nguyễn Thị Tuyết Lan 08/01/1981
Phó Trưởng Ban Tổ chức, Huyện ủy 

Thanh Chương
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